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Mẫu số 01 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng  

Ngành: Y học;                            Chuyên ngành: Dinh dưỡng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:  NGUYỄN THÙY LINH 

2. Ngày tháng năm sinh: 24/11/1979; Nam □;  Nữ ;   Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:   

4. Quê quán: xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 4, ngách 178/48, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ:   

Nguyễn Thùy Linh 

số 4, ngách 178/48, phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: không có; Điện thoại di động: 0932214168 

Địa chỉ E-mail: linhngthuy@hmu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng 4/2004 - tháng 9/2010: Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường 

Đại học Y Hà Nội. 

Từ tháng 10/2010 – tháng 11/2014: Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng – ATTP, 

chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội. 
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Từ tháng 12/2014 -  tháng 8/2015: Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng – ATTP, 

Bác sỹ khoa Dinh dưỡng & tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Văn phòng 

Chương trình tiên tiến – Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Từ tháng 9/2015 – tháng 4/2017: Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng – ATTP, 

Phó trưởng khoa Dinh dưỡng & tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng Văn 

phòng Chương trình tiên tiến – Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà 

Nội. 

Từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2024: Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng – ATTP, Phó trưởng 

khoa Dinh dưỡng & tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Từ tháng 5/2024 đến nay: Giảng viên chính Bộ môn Dinh dưỡng – ATTP, Phụ trách khoa 

Dinh dưỡng & tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội. 

Chức vụ hiện nay:  Phụ trách khoa Dinh dưỡng & Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phụ trách khoa Dinh dưỡng & Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội. 

Cơ quan công tác hiện nay:  

Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường 

Đại học Y Hà Nội;  

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan.: (+84)024.38523798;  

Địa chỉ E-mail: daihocyhn@hmu.edu.vn;      Fax: (+84 024) 438525115  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:  Không.  

8. Đã nghỉ hưu từ  tháng ................năm........... 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có) :.......... 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): ................ 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng đại học ngày 22 tháng 8 năm 2003, số văn bằng: B 0529125, ngành: Y học, 

chuyên ngành: Bác sỹ Đa khoa. 

  Nơi cấp bằng đại học: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 09 tháng 3 năm 2012, số hiệu bằng: A 020987, ngành: Y học, 

chuyên ngành: Y tế công cộng 

  Nơi cấp bằng thạc sĩ: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 
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- Được cấp bằng tiến sĩ ngày 24 tháng 8 năm 2020, số hiệu bằng: 10250, ngành: Sức khỏe, 

chuyên ngành: Dinh dưỡng 

  Nơi cấp bằng tiến sĩ: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày.....tháng......năm…., ngành:.................., chuyên ngành: 

   Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …tháng ... năm..,ngành………: 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Trường Đại 

học Y Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐCDGS ngành, liên ngành:Y 

học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 02 hướng nghiên cứu chính 

-  Hướng nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng: dựa trên 2 vấn đề dinh dưỡng lâm sàng & tiết 

chế cơ bản bao gồm:  

+ Xác định tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi dưỡng của người bệnh đến 

khám, điều trị tại bệnh viện;  

+ Xây dựng và triển khai các can thiệp dinh dưỡng và tiết chế cho người bệnh. 

-  Hướng nghiên cứu dinh dưỡng cộng đồng: dựa trên 2 vấn đề cơ bản: 

+ Xác định tình trạng thiếu và thừa dinh dưỡng tại cộng đồng; 

+ Can thiệp dinh dưỡng nhằm giải quyết vấn đề thiếu và thừa dinh dưỡng cho các 

đối tượng tại cộng đồng. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS;  

- Đã hướng dẫn (số lượng): 05 HVCH, nội trú bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ;  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: chủ nhiệm 07 đề tài cấp cơ sở đã được 

nghiệm thu từ mức đạt trở lên; tham gia và thư ký 01 đề cấp bộ. 

- Đã công bố (số lượng) 90 bài báo khoa học, 17 bài đăng trên tạp chí có uy tín nằm trong 

danh mục ISI/SCOPUS trong tổng số 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số sách đã xuất bản: 09 cuốn sách, trong đó tham gia viết 06 giáo trình phục vụ cho 

giảng dạy Đại học và sau đại học và 03 cuốn hướng dẫn. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: không  

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- 05 bằng khen Bộ Y tế (các năm 2015, 2021, 2021, 2022, 2024) 
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- 02 bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

(2016, 2022) 

- 01 chiến sĩ thi đua Bộ Y tế ( 2016) 

- 01 kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế (2023) 

- 02 giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về đạt giải thưởng Đặng Văn 

Ngữ (2021, 2023) 

- 6 năm liên tục hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội nghị khoa học bằng 

tiếng Anh của Trường Đại học Y Hà Nội (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn hiệu lực từ … đến ): 

không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, tâm huyết trong 

việc  đào tạo học viên, sinh viên.  

- Là một cán bộ giảng dạy mẫu mực, cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm cao, 

đồng thời hết lòng vì công việc vì sự phát triển bền vững của Bộ môn Dinh dưỡng – 

ATTP, Viện Đào tạo Y học dự phòng và YTCC; Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế, 

bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội.  

- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, lối sống giản dị và khiêm tốn.  

- Quan hệ với đồng nghiệp tốt, với học viên, sinh viên đúng mực. Luôn chia sẻ kinh 

nghiệm thực hành lâm sàng và kiến thức cập nhật cho học viên, sinh viên và đồng 

nghiệp. 

- Chấp hành đầy đủ và đúng mọi nội quy, quy định trong giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học của Nhà trường và các qui định của Bệnh viện. 

- Có đầy đủ giáo trình, giáo án, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp. Lên lớp đúng giờ. 

- Giảng dạy có chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, thể hiện có nhiều sinh viên, học 

viên tốt nghiệp giỏi. Đặc biệt, kết hợp nghiên cứu khoa học trong giảng dạy và đã 

hướng dẫn nhiều sinh viên, học viên đạt giải cao trong các hội nghị khoa học cấp 

Trường và cấp Quốc gia.  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng Bộ môn, 

Khoa, Nhà trường và Bệnh viện. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 20 năm  
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- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức
(
*

)
 Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019   0 3 286 104,2 390,2/435,2/280 

2 2019-2020   0 4 308,2 19 327,2/387,2/280 

3 2020-2021   0 3 233,1 428,5 661,6/706,6/320 

3 năm học cuối 

4 2021-2022   0 3 271,2 156,8 428/473/320 

5 2022-2023   0 3 211,9 343,8 555,7/630,7/310 

6 2023-2024   5 4 192,9 454,2 647,1/867,1/310 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theoQuyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐTngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

    3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh. 

    a) Được đào tạo ở nước ngoài     : 

- Học ĐH  ;  Tại nước:  

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH  ; Tại nước :  

    b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:  Trường Đại học Mở Hà Nội; số bằng: 

MHN7 009128; năm cấp: 2021 

    c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  : 

5
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- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Chương trình Điều dưỡng tiên tiến (Advanced 

Program for Nursing- APN), Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

   d) Đối tượng khác  ; Diễn giải:  

    3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ khung Châu Âu (CEFR) : B2 

số chứng chỉ CCB2 002927 nơi cấp Trường Đại học Hà Nội, ngày cấp 20/06/2019 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn từ 

…  đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/CK

2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Hoàng Trường 

Giang 

 

BSNT x 

 

2022-2023 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

28/12/2023;  

Số 7170/QĐ-

ĐHYHN 

2 
Nguyễn Thị 

Hà Thu 

 

HVCH x 

 

2022-2023 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

29/12/2023;  

Số 7173/QĐ-

ĐHYHN 

3 
Đoàn Thị 

Hường 

 

HVCH  x 2022-2023 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

29/12/2023;  

Số 7173/QĐ-

ĐHYHN 

4 
Trần Thị Kim 

Ngọc 

 

HVCH  x 2022-2023 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

29/12/2023;  

Số 7173/QĐ-

ĐHYHN 

5 Lê Đức Dũng 

 

HVCH  x 2021-2023 
Trường Đại 

học Y Hà Nội 

29/12/2023;  

Số 7173/QĐ-

ĐHYHN 

 

Ghi chú : Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

Đang hướng dẫn 2 một nghiên cứu sinh chuyên ngành Dinh dưỡng và đang hướng dẫn 04 

cao học chuyên ngành Dinh dưỡng và 01 cao học chuyên ngành Nhi khoa.  

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 
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trang) sách) 

Trước khi được công nhận TS 

1 
Dinh dưỡng 

cộng đồng 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

16 
PGS.TS. Lê 

Thị Hương 
179-192 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y 

Hà Nội 

2 

Truyền thông 

giáo dục dinh 

dưỡng và 

ATTP 

GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

12 
PGS.TS. Lê 

Thị Hương 

39-44; 124-

137 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y 

Hà Nội 

3 
Dinh dưỡng 

cơ sở 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

15 

PGS.TS. 

Phạm Văn 

Phú; 

PGS.TS. Lê 

Danh Tuyên 

64-70; 157-

161; 162-

166; 287-

302 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y 

Hà Nội 

4 

Khoa học thực 

phẩm và Vệ 

sinh ATTP 

GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

15 
GS.TS. Phạm 

Duy Tường 
123-128 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

5 

Dinh dưỡng 

lâm sàng - tiết 

chế 

GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

18 

PGS.TS. Lê 

Thị Hương 

PGS.TS. Trần 

Thị Phúc 

Nguyệt 

51-71; 99-

107; 108-120; 

142-152; 

242-254; 

255-270; 

273-280; 

281- 286 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

6 

Thực hành 

Dinh dưỡng 

cộng đồng 

HD 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

12 

PGS.TS. Lê 

Thị Hương 

TS. Trịnh 

Bảo Ngọc 

51-58; 59-70; 

71-78 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

7 

Thực hành 

Khoa học thực 

phẩm và an 

toàn thực 

phẩm 

HD 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

17 

PGS.TS. 

Phạm Văn 

Phú 

TS. Trịnh 

Bảo Ngọc 

19-22; 153-

176; 263-278; 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

8 
Thực hành 

dinh dưỡng 

lâm sàng - tiết 

HD 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2016 

15 

PGS.TS. Lê 

Thị Hương 

PGS.TS. Trần 

36-42; 43-48; 

73-77 

4793/QĐ-ĐHYHN 

ngày 26/10/2017 của 

Trường Đại học Y Hà 

7
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chế Thị Phúc 

Nguyệt 

Nội 

Sau khi được công nhận TS 

9 

Dinh dưỡng 

trong điều trị 

Nhi khoa 

GT 
Nhà xuất 

bản Y học, 

2020 

23 

GS.TS. Lê 

Thị Hương 

TS. Lưu Thị 

Mỹ Thục 

47-58; 78-89; 

289-299; 

300-314; 

315-324 

3366/QĐ-ĐHYHN 

ngày 25/8/2020 của 

Trường Đại học Y Hà 

Nội 

 

 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/P

CN/T

K 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/Xếp loại 

KQ 

Trước khi được công nhận TS 

1 

Tình trạng dinh dưỡng của 

bệnh nhân ung thư tại khoa 

Ung bướu và chăm sóc giảm 

nhẹ Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội 

CN Cơ sở 

từ tháng 

4/2016 đến 

tháng 3/2017 

QĐHĐ nghiệm thu: 392/QĐ-

ĐHYHN ngày 17/8/2017 

Nghiệm thu ngày: 13/9/2017 

Xếp loại: Khá 

 

2 

Hiệu quả can thiệp dinh 

dưỡng bằng khẩu phần ăn 

trên bệnh nhân đái tháo 

đường Type 2 

CN Cơ sở 

từ tháng 

3/2018 đến 

tháng 3/2019 

QĐHĐ nghiệm thu: 318/QĐ-

YHDP&YTCC ngày 15/11/ 

2018 Ngày họp 26/11/2018 

Xếp loại: Xuất sắc 

3 

Tình trạng dinh dưỡng và rối 

loạn nuốt ở bệnh nhân đột 

quỵ cao tuổi tại Bệnh viện 

Hữu Nghị và Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội năm 2018 

CN Cơ sở 

từ tháng 

10/2018 đến 

tháng 10/2019 

QĐHĐ nghiệm thu: 381/QĐ-

YHDP&YTCC ngày 

22/10/2019 Ngày họp: 

24/10/2019  

Xếp loại: Xuất sắc 

4 
Hiệu quả can thiệp dinh 

dưỡng trên bệnh nhân ung 

thư điều trị hoá chất 

TK Bộ Y tế 

từ tháng 

9/2017 đến 

tháng 9/2019 

QĐHĐ nghiệm thu: 

6091/QĐ-BYT ngày 

30/12/2019  

Ngày họp: 03/3/2020 

8
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Xếp loại: Xuất sắc 

Sau khi được công nhận TS 

5 

Thực trạng thiếu máu và 

thiếu vi chất dinh dưỡng của 

phụ nữ độ tuổi lao động tại 

một công ty ở miền Bắc Việt 

Nam 

CN Cơ sở 

từ tháng 

5/2020 đến 

tháng 4/2021 

QĐHĐ nghiệm thu: 437/QĐ-

YHDP&YTCC ngày 

7/12/2021 

Ngày họp: 13/12/2021 

Xếp loại: Xuất sắc 

6 

Tình trạng dinh dưỡng và 

nguy cơ hội chứng nuôi ăn 

lại của người bệnh tại Bệnh 

viện Điều trị người bệnh 

COVID-19 năm 2021-2022 

CN Cơ sở 

từ tháng 

12/2021 đến 

tháng 12/2022 

QĐHĐ nghiệm thu: 

1417/QĐ-BVĐHYHN ngày 

11/08/2023 Ngày họp: 

16/8/2023 

Xếp loại: Đạt 

7 

Đánh giá ảnh hưởng của bữa 

ăn phụ tối lên tình trạng dinh 

dưỡng và chất lượng cuộc 

sống của bệnh nhân xơ gan 

điều trị ngoại trú 

CN Cơ sở 

từ tháng 

11/2022 đến 

tháng 12/2023 

QĐHĐ nghiệm thu: 465/QĐ-

YHDP&YTCC ngày 

23/10/2023 Ngày họp: 

30/10/2023 

Xếp loại: Xuất sắc 

8 

Tình trạng dinh dưỡng và 

khả năng dung nạp thực 

phẩm của người cao tuổi tại 

trung tâm điều dưỡng người 

cao tuổi thuộc huyện Đông 

Anh - Hà Nội 

CN Cơ sở 

từ tháng 

12/2022 đến 

tháng 11/2023 

QĐHĐ nghiệm thu: 465/QĐ-

YHDP&YTCC ngày 

23/10/2023 Ngày họp: 

30/10/2023 

Xếp loại: Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

Tập IIa 

A. Trước khi được công nhận TS 

I. Các bài báo quốc tế 

Ia.  Hướng nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng 

1.  Nutritional Status and 5  Journal of ISI và 12 Volume 6/2020 

9
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Feeding Practice 

among Dysphagic 

Older Adult Inpatients 

in Vietnam 

Nutritional 

Science and 

Vitaminology/ 

ISSN 1881-7742  

 

SCOPUS 

IF: 2.0/Q3/ 

DOI: 10.31

77/jnsv.66.

224 

60, Issue 

3, Pages 

224-228 

2.  

Effects of Thinly 

Sliced Meat on Time, 

Number of Chews and 

Food Intake in Elderly 

People with Tooth 

Loss 

11  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA 

 
 

Volume 

2, Issue 

3, Pages 

121-127 

3/2020 

3.  

Comparison of Novel, 

Bach Mai Boston Tool 

(BBT) and the Patient-

Generated Subjective 

Global Assessment 

(PG-SGA) for 

Oncology Inpatients 

9  

Cancer control/ 

ISSN: 1073-

2748 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 1.99/Q3/ 

DOI: 

10.1177/1073

27481986376

7 

15 

Volume 

26, 

Pages 1-

6 

7/2019 

4.  

Dysphagia Prevalence 

among Elderly in 

Some Vietnamese 

Hospitals 

5  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA 6 

Volume 

1, Issue 

3, Pages 

48-52 

4/2019 

5.  

Relationship between 

nutritional status and 

quality of life in 

gastrointestinal cancer 

patients on 

chemotherapy 

5  
Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA 0 

Volume 

1, Issue 

1, Pages 

18-22 

4/2019 

6.  

Okara improved blood 

glucose level in 

Vietnamese with type 

2 diabetes mellitus 

8  

Journal of 

Nutritional 

Science and 

Vitaminology 

/ISSN:  1881-

7742 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 

1.990/Q3/ 

DOI: 10.31

77/jnsv.65.

60 

25 

Volume 

65, Issue 

1, Pages 

60-65 

2/2019 

7.  

Higher vegetable 

intake improved blood 

glucose level in 

Vietnamese with type 

2 Diabetes Mellitus 

5  

International 

Journal of 

Clinical 

Nutrition & 

Dietetics /ISSN: 

2456-8171 

ISI            

IF: 0.6/ 

DOI: 10.15

344/2456-

8171/2017/

124 

4 

Volume 

3, Issue 

124, 

Pages 5-

9 

11/2017 

Ib. Hướng nghiên cứu dinh dưỡng cộng đồng 

8.  

Investigation on the 

Epoxidation of 

Piperitenone, and 

Structure-activity 

Relationships of 

Piperitenone Oxide for 

Differentiation-

inducing Activity 

26  

Journal of Oleo 

Science/ ISSN 

13458957, 

13473352 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 1.6/Q3/ 

Doi: 

10.5650/jos.

ess19278 

1 

Volume 

69, Issue 

8, Pages 

951-958 

7/2020 

9.  Vietnam’s new food 10  Asian Journal of IF: NA  Volume 4/2020 

10

https://www.jsnfs.or.jp/english/english_jnsv.html
https://www.jsnfs.or.jp/english/english_jnsv.html
https://doi.org/10.3177/jnsv.66.224
https://doi.org/10.3177/jnsv.66.224
https://doi.org/10.3177/jnsv.66.224
https://doi.org/10.3177/jnsv.65.60
https://doi.org/10.3177/jnsv.65.60
https://doi.org/10.3177/jnsv.65.60
http://dx.doi.org/10.15344/2456-8171/2017/124
http://dx.doi.org/10.15344/2456-8171/2017/124
http://dx.doi.org/10.15344/2456-8171/2017/124
http://dx.doi.org/10.15344/2456-8171/2017/124
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culture with textured 

soybean protein can 

save the Earth 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

2, Issue 

3, Pages 

97-103 

10.  

Effects of High-Protein 

and High-

Carbohydrate Diets on 

Body Weight Were 

Similar in Healthy 

Young Vietnamese 

Women With Normal 

Body Weight 

6  

Nutrition 

Today/ISSN 

1538-9839 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 0,870/Q3/ 

DOI: 10.109

7/NT.00000

0000000037

9 

0 

Volume 

54, Issue 

6, Pages 

271-276 

11/2019 

II. Các bài báo trong nước 

IIa. Hướng nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng 

11.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và chức năng khoang 

miệng người bệnh cao 

tuổi tại một số bệnh 

viện Hà Nội 

2  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 129, 

Số 5, 

Trang 

318-325 

7/2020 

12.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và chất lượng cuộc 

sống của người bệnh 

ung thư đường tiêu hoá 

sau 2 tháng điều trị hoá 

chất tại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 120, 

Số 4, 

Trang 1-

9 

5/2019 

13.  

Tình trạng khó nuốt và 

một số yếu tố liên quan 

ở người bệnh đột quỵ 

cao tuổi tại Bệnh viện 

Hữu Nghị và Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội 

năm 2017 – 2018 

3  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 120, 

Số 4, 

Trang 

103-110 

5/2019 

14.  

Kiểm định và thiết lập 

công thức ước tính 

chiều cao trên người 

bệnh tuổi trưởng thành 

tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội năm 2017 – 

2018 

6  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 120, 

Số 4, 

Trang 

121-128 

5/2019 

15.  

Hiệu quả can thiệp cải 

thiện tình trạng dinh 

dưỡng và chất lượng 

cuộc sống ở bệnh nhân 

ung thư đường tiêu hóa 

điều trị hóa chất tại 

Bệnh viện Đại Học Y 

Hà Nội năm 2017 – 

2018 

2  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 119, 

Số 3, 

Trang 

142-149 

4/2019 

16.  Nutritional status, 4  Journal of   Tập 12/2018 

11
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dysphagia and dietary 

of elderly stroke 

patients at Vietnam 

Friendship hospital 

during 2017 – 2018 

Medical 

Research/ISSN 

0868-202X 

116E3, 

Số 7, 

Trang 

60-67 

17.  

The feeding practices 

of post - operative 

gastrointestinal 

patients in Hanoi 

Medical University 

Hospital, Vietnam 

3  

Journal of 

Medical 

Research/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 

116E3, 

Số 7, 

Trang 

45-52 

11/2018 

18.  

Hiệu quả can thiệp 

dinh dưỡng bằng khẩu 

phần ăn giàu chất xơ 

trên bệnh nhân Đái 

tháo đường type 2 

3  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 113, 

Số 4, 

Trang 

68-77 

9/2018 

19.  

Ứng dụng chất lỏng có 

độ nhớt tiêu chuẩn trên 

bệnh nhân đột quỵ não 

khó nuốt 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 14, 

Số 5, 

Trang 

23-28 

9/2018 

20.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và biến chứng sau phẫu 

thuật trên bệnh nhân 

phẫu thuật đường tiêu 

hóa tại Khoa Ngoại 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội năm 2016-

2017 

4  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 

1068, Số 

4, Trang 

41-45 

2018 

21.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và chế độ nuôi dưỡng 

bệnh nhân phẫu thuật 

đường tiêu hóa tại khoa 

Ngoại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội năm 

2016-2017 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

 2 

Tập 14, 

Số 4, 

Trang 

86-93 

7/2018 

22.  

Tình trạng dinh dưỡng 

của bệnh nhân ung thư 

tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội năm 2016 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 13, 

Số 4, 

Trang 8-

15 

6/2017 

23.  

Tình trạng dinh dưỡng 

của bệnh nhân ung thư 

đường tiêu hóa điều trị 

hóa chất tại bệnh viện 

đại học Y Hà Nội 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 13, 

Số 4, 

Trang 

58-64 

6/2017 

24.  

Tình trạng dinh dưỡng, 

biến chứng sau phẫu 

thuật trên bệnh nhân 

phẫu thuật đường tiêu 

hóa tại bệnh viện Đại 

4  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 13, 

Số 4, 

Trang 

85-92 

6/2017 

12
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học Y Hà Nội năm 

2016 và một số yếu tố 

liên quan 

25.  

Thực trạng khẩu phần 

ăn của bệnh nhân ung 

thư đường tiêu hóa 

điều trị hóa chất tại 

bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

 2 

Tập 13, 

Số 4, 

Trang 

93-98 

6/2017 

26.  

Tình trạng dinh dưỡng 

trước, sau phẫu thuật 

và một số yếu tố liên 

quan đến biến chứng 

sau phẫu thuật trên 39 

bệnh nhân tại bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội 

năm 2015 

2  

Tạp chí Y dược 

thực hành 175/ 

ISSN 2354-

1024 

  

Tập 3, 

Số 5, 

Trang 

85-92 

3/2016 

27.  

Thực trạng và nhu cầu 

khám, tư vấn dinh 

dưỡng và sử dụng suất 

ăn điều trị của bệnh 

nhân tại bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội năm 

2015 

5  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 987, 

Số 11, 

Trang 

128-131 

2015 

28.  

Nutritional status and 

dietary intake in cancer 

patients receiving 

chemotherapy in Hanoi 

Medical University 

Hospital 2015 

3  

Vietnam 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy/ 

ISSN 2734-

9209 

  

Tập 9, 

Số 3, 

Trang 

75-81 

2015 

29.  

The nutrtional status of 

pre-operative patient’s 

gastrointestinal and the 

relation with post 

operative 

complications of 

patients in Hanoi 

Medical University 

Hospital 2015 

3  

Vietnam 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy/ 

ISSN 2734-

9209 

  

Tập 9, 

Số 3, 

Trang 

105-111 

2015 

IIb. Hướng nghiên cứu dinh dưỡng cộng đồng 

30.  

Status of micronutrient 

deficiencies and related 

factors among women 

aged 18 - 55 years old 

at some companies in 

2019 

3  

Journal of 

Medical 

Research/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 127, 

Số 6, 

Trang 

126-135 

6/2020 

31.  Khẩu phần 24h và kiến 8  Tạp chí Nghiên   Tập 120, 5/2019 

13
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thức, thái độ về dinh 

dưỡng của phụ nữ có 

thu nhập thấp tại quận 

Đống Đa, Hà Nội, năm 

2018 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

Số 4, 

Trang 

111-118 

32.  

Thực trạng thừa cân 

béo phì và bữa ăn học 

đường của học sinh 

một trường tiểu học tại 

Hà Nội năm 2017 và 

2018 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

 4 

Tập 14, 

Số 2, 

Trang 

35-42 

5/2018 

33.  

Tình trạng thiếu acid 

folic ở phụ nữ mang 

thai và một số yếu tố 

liên quan tại 5 xã 

huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên năm 

2013 

6  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 

1024, Số 

10, 

Trang 7-

10 

2016 

34.  

Thực trạng tăng huyết 

áp và một số yếu tố 

liên quan của người 

trưởng thành trên 25 

tuổi ở xã Đông Tân, 

Thành phố Thanh Hóa 

3  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 

1005, Số 

4, Trang 

81-84 

2016 

35.  

Tình trạng thiếu máu ở 

phụ nữ mang thai và 

một số yếu tố liên quan 

tại 5 xã thuộc huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên năm 2013 

4  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 

1001, Số 

4, Trang 

33-35 

2016 

 

36.  

Thực trạng một số 

bệnh ung thư ở Việt 

Nam trong 10 năm 

(2002-2011) 

5  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 

1000, Số 

3, Trang 

79-81 

2016 

37.  

Thực trạng sức khỏe 

tâm thần và một số yếu 

tố liên quan của sinh 

viên trường Đại học Y 

Hà Nội năm 2015 

4  

Tạp chí Y học 

Thực hành/ 

ISSN1859-

1868 

  

Tập 

1000, Số 

3, Trang 

163-165 

2016 

38.  

Kiến thức, thực hành 

về đột quỵ não của 

người trưởng thành tại 

16 xã thuộc 8 vùng 

sinh thái Việt Nam 

năm 2013 – 2014 

4  

Tạp chí Y dược 

thực hành 175/ 

ISSN 2354-

1024 

  

Tập 3, 

Số 5, 

Trang 

37- 44 

3/2016 

39.  Tình trạng suy dinh 6  Tạp chí Y học   Tập 24, 2015 

14



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

15 

 

dưỡng và một số yếu tố 

liên quan ở trẻ em dưới 

5 tuổi tại xã Phúc 

Thịnh, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

năm 2012 

Dự phòng/ISSN 

2068-2836 

Số 6 

(155), 

Trang 

78-83 

40.  

Tình trạng dinh dưỡng, 

phần ăn thực tế của 

phụ nữ mang thai 

huyện Duy Tiên, Hà 

Nam 2014 

7  

Tạp chí Y học 

Dự phòng/ISSN 

2068-2836 

  

Tập 10, 

Số 4, 

Trang 1-

10 

2014 

41.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và phát triển tâm vận 

động của trẻ dưới 6 

tuổi ở 3 khu vực nông 

thôn, thành thị và miền 

núi phía Bắc năm 2012 

5  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 10, 

Số 4, 

Trang 

31-39 

2014 

42.  

Sự khác biệt về tình 

trạng dinh dưỡng và 

phát triển tâm vận 

động ở trẻ dưới 6 tuổi 

giữa nông thôn và 

thành phố của tỉnh Hà 

Nam năm 2012 

4  

Tạp chí Y học 

Dự phòng/ISSN 

2068-2836 

  

Tập 24, 

Số 

4(153), 

Trang 

48-52 

2014 

43.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và phát triển tâm vận 

động của trẻ dưới 6 

tuổi tại phường Trần 

Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà 

Nam năm 2012 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 88, 

Số 3, 

Trang 

135-142 

6/2014 

44.  

Tình trạng dinh dưỡng 

của trẻ dưới 5 tuổi tại 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam năm 2012 và 

một số yếu tố liên quan 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 87, 

Số 2, 

Trang 

151-158 

4/2014 

45.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và phát triển tâm vận 

động của trẻ dưới 6 

tuổi tại xã Thụy Lôi, 

Kim Bảng, Hà Nam 

năm 2012 

5  

Tạp chí Y học 

Dự phòng/ISSN 

2068-2836 

  

Tập 24, 

Số 2 

(150), 

Trang 

45-50 

2014 

46.  

Tình trạng dinh dưỡng 

của trẻ dưới 6 tuổi và 

một số yếu tố liên quan 

tại xã Thụy lôi, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

3  

Tạp chí Y học 

Dự phòng/ISSN 

2068-2836 

  

Tập 14, 

Số 7, 

Trang 

152-157 

2014 

15
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Nam năm 2012 

47.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và kiến thức thực hành 

dinh dưỡng của nữ học 

sinh phổ thông trung 

học huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 80, 

Số 3C, 

Trang 

282-290 

7/2012 

48.  

Hiệu quả truyền thông 

giáo dục dinh dưỡng 

phòng chống thiếu máu 

thiếu sắt ở nữ học sinh 

16-18 tuổi tại Bình Lục 

– Hà Nam 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 79, 

Số 2, 

Trang 

200-207 

5/2012 

49.  

Dinh dưỡng và khẩu 

phần thực tế của trẻ 24-

59 tháng tuổi tại xã 

Xuân Quang – Chiêm 

Hoá – Tuyên Quang 

năm 2011 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y 

học/ISSN 

0868-202X 

  

Tập 79, 

Số 2, 

Trang 

194-200 

5/2012 

Tập IIb 

B. Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

I. Các bài báo quốc tế 

Ia.  Hướng nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng 

50.  

Nutritional status of 

Vietnamese infants 

assessed by Fenton 

growth chart and 

related factors: A 

cross-sectional study 

11  

Pediatric 

Investigation/ 

Online 

ISSN:2574-

2272 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 1.67/ Q2/ 

doi: 10.1002/

ped4.12394 

 

Volume 

7, Issue 

4, Pages 

254-262 

7/2023 

51.  

Nutritional status, 

refeeding syndrome 

and some associated 

factors of patients at 

COVID-19 hospital in 

Vietnam 

5  

Nutrients/ 

EISSN 2072-

6643 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 5.9/ Q1/ 

doi: 

10.3390/nu1

5071760 

4 

Volume 

15, 

Issue 7, 

Pages 

1-11 

4/2023 

52.  

The risk of refeeding 

syndrome in ICU 

COVID-19 patients 

and some association 

factors in the COVID-

19 Hospital in Vietnam 

6  
Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA  

Volume 

5, Issue 

1, Pages 

17-22 

4/2023 

53.  

Nutritional status and 

associated factors of 

gastrointestinal 

surgical patients at 

Hanoi Medical 

University Hospital 

6  
Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA  

Volume 

5, Issue 

1, Pages 

23-29 

4/2023 
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between 2021 and 

2022 

54.  

Texture-Modified 

Diets Need to be 

Improved in 

Vietnamese Hospitals 

4  

The Journal of 

Medical 

Investigation/O

nline ISSN: 

1349-6867/ 

ISI và 

SCOPUS 

IF:1.159/Q3/ 

DOI: 10.215

2/jmi.69.230 

 

Volume 

69, 

Issue 

3.4, 

Pages 

230-236 

4/2022 

55.  

Nutritional status and 

Diet Characteristics in 

patients with intestinal 

obstruction due to food 

residues at hospital in 

Vietnam 

8  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA  

Volume 

4, Issue 

1, Pages 

9-13 

4/2022 

56.  

Nutrition support for 

controlling blood 

Glucose in a case 

series of COVID-19 

patients with 

hyperglycemia 

5  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA  

Volume 

4, Issue 

1, Pages 

19-26 

4/2022 

57.  

Malnutrition is 

associated with 

dysphagia in 

Vietnamese older adult 

inpatients 

 

7  

Asia Pacific 

Journal Clinical 

Nutrition/ 

PMID: 349671

87 

ISI và 

SCOPUS 

IF:1.662/Q3/ 

doi: 

10.6133/apjc

n.202112_30

(4).0005. 

9 

Volume 

30, 

Issue 4, 

Pages 

588-594 

10/2021 

58.  

The Stability of 

Vitamin K in The Diet 

of Patients Using Oral 

Anticoagulant Vitamin 

K Antagonist (VKA) 

Drugs in Hanoi 

Medical University 

Hospital in 2021 

7  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA  

Volume 

3, Issue 

4, Pages 

121-127 

9/2021 

59.  

Nutritional 

Intervention Improves 

Nutrition Outcomes in 

Stomach and Colon 

Cancer Patients 

Receiving 

Chemotherapy: 

Finding from a Quasi-

Experiment in Vietnam 

7  

Healthcare 

ISSN 2227-

9032 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 

2.647/Q2/doi

: 10.3390/he

althcare9070

843 

5 

Volume 

9, Issue 

7, Pages 

843 

7/2021 

60.  
Nutritional Status and 

Nutritional Practice of 
6  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 
IF: NA  

Volume 

3, Issue 
4/2021 

17
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Cirrhotic Patients at 

Hanoi Medical 

University Hospital, 

2020 

2434-2688 1, Pages 

7-12 

61.  

Nutrition intervention 

is beneficial to the 

quality of life of 

patients with 

gastrointestinal cancer 

undergoing 

chemotherapy in 

Vietnam 

7  

Cancer 

Medicine / 

Online 

ISSN:2045-

7634 

ISI và 

SCOPUS 

IF:4.4/Q1/D

oi: 

10.1002/cam

4.3766 

27 

Volume 

10, 

Issue 5, 

Pages 

1668-

1680 

2/2021 

Ib. Hướng nghiên cứu dinh dưỡng cộng đồng 

62.  

Enhancing nutritional 

status and addressing 

micronutrient 

deficiencies: 

Evaluating the impact 

of workplace nutrition 

program on female 

workers in Vietnam 

5  

Journal of 

Nutritional 

Science and 

Vitaminology 

/ Online ISSN: 

1881-7742 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 1.6/ Q3/ 

doi: 

10.3177/jnsv

.70.131. 

 

Volume 

70, 

Issue 2, 

Page 

131-138 

4/2024 

63.  

Iron and Calcium 

nutrition interventions 

among Vietnamese 

women 

5  

International 

Journal of 

Public Health 

Science 

(IJPHS)/ ISSN: 

2252-8806 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 0.96/ Q4 

DOI: 

10.11591/ijp

hs.v12i3.224

93 

 

Volume

12, 

Issue 

3,Pages 

1078-

1084 

9/2023 

64.  

A Knee Height 

Equation for 

Estimating Height of 

Vietnamese Adults 

3  

Nutrition 

Today/ 

ISSN: 0029-

666X 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 1.57/Q3/ 

DOI: 10.109

7/NT.00000

0000000051

1 

2 

Volume 

56, 

Issue 6, 

Pages 

306-310 

12/2022 

65.  

Classification of 

Southeast Asian mints 

(Mentha spp.) based on 

simple sequence repeat 

markers 

22  

Breeding 

Science/ Online 

ISSN: 1347-

3735 

ISI và 

SCOPUS 

IF: 2.086/ 

Q1/ doi: 

10.1270/jsbb

s.21058 

1 

Volume 

72, 

Pages 

181-187 

3/2022 
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66.  

The Employment 

Status and the Need for 

Issuing Practising 

Certificates to 

Bachelors of Nutrition 

in Vietnam in 2021 

5  

Asian Journal of 

Dietetics/ ISSN 

2434-2688 

IF: NA  

Volume 

4, Issue 

3, Pages 

105-110 

10/2021 

II. Các bào báo trong nước 

IIa.  Hướng nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng 

67.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và một số yếu tố liên 

quan của người bệnh 

mắc sỏi đường tiết niệu 

tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

5  

Tạp chí Y học 

Việt Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 532, 

Số 1, 

Trang 

386-390 

11/2023 

68.  

Thực trạng béo phì có 

suy mòn cơ và một số 

yếu tố liên quan ở 

người cao tuổi tại một 

trung tâm dưỡng lão tại 

Hà Nội năm 2023 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

 1 

Tập 171, 

số 10, 

Trang 

106-114 

11/2023 

69.  

Hiệu quả bổ sung dung 

dịch Maltodextrin 

đường uống lên mức 

độ đói/khát trên người 

bệnh phẫu thuật cắt túi 

mật nội soi 

2  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

33-40 

11/2023 

70.  

Hội chứng chuyển hóa 

của người trưởng thành 

đến khám tại Viện 

Dinh dưỡng năm 2022-

2023 

3  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

75-81 

11/2023 

71.  

Suy dinh dưỡng và một 

số yếu tố liên quan của 

trẻ dưới 5 tuổi bị 

nhiễm khuẩn hô hấp 

cấp tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cam 

Ranh 

6  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

115-122 

11/2023 

72.  

Hiệu quả can thiệp 

dinh dưỡng bằng Soup 

thủy phân lên tình 

trạng dinh dưỡng và 

khối cơ trên siêu âm ở 

5  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

195-201 

11/2023 
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người cao tuổi 

73.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và nguy cơ hội chứng 

nuôi ăn lại của  người 

bệnh  trong khoa điều 

trị tích cực  

Bệnh viện điều trị 

người bệnh COVID-19 

năm 2021-2022 

6  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

209-216 

11/2023 

74.  

Xây dựng biểu mẫu 

đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng và nguy cơ 

hội chứng nuôi ăn lại 

trên bệnh án điện tử tại 

bệnh viện Điều trị 

người bệnh COVID-

19, Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội 

5  

Tạp chí Y học 

Việt Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 528. 

Số 1, 

Trang 

189-193 

7/2023 

75.  

Thực trạng rối loạn 

đường huyết ở người 

bệnh COVID-19 nặng 

và nguy kịch tại Bệnh 

viện Điều trị Người 

bệnh COVID-19, Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội 

2  

Tạp chí Y học 

Việt Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 525, 

số 1A, 

Trang 

259-263 

4/2023 

76.  

Thực trạng rối loạn 

điện giải và một số yếu 

tố liên quan của người 

bệnh tại Bệnh viện 

điều trị người bệnh 

covid-19 

6  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

  

Tập 159, 

Số 11, 

Trang 

42-54 

11/2022 

77.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và đặc điểm nuôi 

dưỡng qua ống thông 

dạ dày ở người bệnh 

hồi sức tích cực tại 

bệnh viện Điều trị 

người bệnh COVID-19 

8  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

/ISSN 0868-

202X 

  

Tập 157, 

Số 9, 

Trang 

44-54 

9/2022 

78.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và đặc điểm kiểu gen 

của người bệnh ung 

thư dạ dày tại 4 bệnh 

viện ở Hà Nội 

6  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

  

Tập 147, 

Số 11, 

Trang 

63-71 

12/2021 

79.  

Thực hành dinh dưỡng 

và bữa phụ tối muộn 

của người bệnh xơ gan 

3  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

  

Tập 147, 

Số 11, 

Trang 

12/2021 
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tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội năm 2020 

202X 84-91 

80.  

Tình trạng dinh dưỡng 

và một số yếu tố liên 

quan của người bệnh 

xơ gan tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

6  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

  

Tập 146, 

Số 10, 

Trang 

91-103 

10/2021 

IIb. Hướng nghiên cứu dinh dưỡng cộng đồng 

81.  

Nutritional status and 

activities of daily 

living of Vietnamese 

older adults 

5  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

  

Tập 117 

E14, số 

04, trang 

158-166 

6/2024 

82.  

Tình trạng dinh 

dưỡng và một số yếu 

tố liên quan của người 

cao tuổi tại Trung tâm 

chăm sóc người cao 

tuổi Tuyết Thái, Hà 

Nội năm 2023 

5  

Tạp chí Y 

Dược 

Huế/ISSN 

1859-3836 

  

Tập 14, 

số 3, 

Trang 

29-35 

6/2024 

 

83.  

Tổng quan về chương 

trình đào tạo cử nhân 

dinh dưỡng tại một số 

trường đại học ở Việt 

Nam 

4  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

182-188 

11/2023 

84.  

Tổng quan về NST – 

vai trò quan trọng 

trong quản lý  

Dinh dưỡng và chăm 

sóc sức khỏe 

4  

Tạp chí Y học 

cộng 

đồng/ISSN 

2354-0613 

  

Tập 64, 

số 10, 

Trang 

189-194 

11/2023 

85.  

Khẩu phần ăn và thực 

trạng suy mòn cơ của 

người cao tuổi tại một 

trung tâm chăm sóc 

người cao tuổi tại Hà 

Nội năm 2023 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 19, 

số 

(4+5), 

Trang 

92-101 

10/2023 

86.  

Tình trạng dinh 

dưỡng và thực trạng 

thiếu máu thiếu sắt 

của nữ công nhân 18-

35 tuổi tại một công 

ty ở miền bắc Việt 

Nam năm 2020 

3  

Tạp chí Y học 

Việt Nam/ISSN 

1859-1868 

  

Tập 522, 

Số 2, 

Trang 

299-303 

1/2023 

87.  

Thực trạng sử dụng 

và nhu cầu nhân lực 

cử nhân dinh dưỡng 

Việt Nam năm 2020 

3  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

  

Tập 146, 

Số 10, 

Trang 1-

10 

10/2021 

88.  
Tình trạng thiếu vi 

chất dinh dưỡng của 

nữ công nhân từ 18 - 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

  

Tập 146, 

Số 10, 

Trang 

10/2021 
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35 tuổi tại một Công 

ty ở miền Bắc Việt 

Nam năm 2020 

202X 29-36 

89.  

Kiến thức và thực 

trạng thiếu sắt, thiếu 

kẽm của nữ công 

nhân tại một Công ty 

ở miền Bắc Việt Nam 

năm 2020 

4  

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học/ 

ISSN 0868-

202X 

  

Tập 144, 

Số 8, 

Trang 

308-313 

8/2021 

90.  

Tình trạng dinh 

dưỡng và một số yếu 

tố liên quan của nữ 

công nhân 18 – 55 

tuổi tại công ty 

Midori Apparel Việt 

Nam năm 2020 

3  

Tạp chí Dinh 

dưỡng và thực 

phẩm/ ISSN 

1859-0381 

  

Tập 17, 

Số 2, 

Trang 

27- 34 

5/2021 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 04 bài [51], [61], [62] và [63]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

S 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 

ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS:  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi 

được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: …………………………………………… 
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, 

là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS 

(ghi rõ số thứ tự):  

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm 

định, đưa 

vào sử 

dụng 

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực 

tế  

Ghi 

chú 

1.  
Chương trình đào tạo 

Cử nhân Dinh dưỡng 
Tham gia 

QĐ số 

2468/QĐ-

ĐHYHN ngày 

06/9/2012 của 

Trường Đại học 

Y Hà Nội 

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội 

QĐ số 

3992/QĐ-

ĐHYHN 

ngày 

18/12/2012  

 

2.  

Xây dựng Chuẩn 

năng lực Cử nhân 

Dinh dưỡng Việt 

Nam 

Phó trưởng 

Ban soạn thảo 

QĐ số 

6167/QĐ-

ĐHYHN ngày 

09/12/2020 của 

Trường Đại học 

Y Hà Nội 

Bộ Y tế 

QĐ số 

33/QĐ-BYT, 

ngày 

06/01/2023 

 

3.  

Cập nhật, xây dựng 

Chuẩn đầu ra và 

Chương trình đào tạo 

trình độ sau đại học 

cho các đối tượng 

BSNT, CKI, CKII, 

Thạc sỹ chuyên 

ngành Dinh dưỡng 

Tham gia 

QĐ số 

3496/QĐ-

ĐHYHN ngày 

14/9/2022 của 

Trường Đại học 

Y Hà Nội 

Trường Đại 

học Y Hà 

Nội 

QĐ số 

2185/QĐ-

ĐHYHN; 

QĐ số 

2187/QĐ-

ĐHYHN; 

QĐ số 

2189/QĐ-

ĐHYHN; 

QĐ số 

2191/QĐ-

 

23



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

24 

 

ĐHYHN;  

ngày 

19/6/2023     

Ngoài ra, tôi tham gia/chủ trì xây dựng chương trình đào tạo thực hành dinh dưỡng 

lâm sàng 6 tháng, các chương trình đào tạo CME về Dinh dưỡng cơ bản, Dinh dưỡng tĩnh 

mạch, Dinh dưỡng và phục hồi chức năng cho người bệnh rối loạn nuốt đã được phê duyệt 

và áp dụng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: không 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………. 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:…….. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:….. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:   03 CTKH    ; 04 CTKH  

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác 

giả chính theo quy định: …………………………………………………………………… 
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+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH  

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác 

giả chính theo quy định:  

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 

Hà Nội, ngày  20  tháng  06  năm  2024 

                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

                                                               

         Nguyễn Thùy Linh 
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